
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ TƯ CÁCH DỰ THI 

 
Trong các kỳ thi ở Nhật Bản, người đủ tư cách dự thi là người lưu trú trung hoặc 
dài hạn （※） hoặc là người có kinh nghiệm đã từng lưu trú tại Nhật Bản với tư 
cách là người lưu trú trung hoặc dài hạn.  

Tuy nhiên trừ những người liệt kê dưới đây. Cần lưu ý rằng cho dù những người 
này dự thi các kỳ thi ở Nhật Bản và thi đỗ nhưng vẫn không được coi là “người 
thi đỗ” khi thẩm định hồ sơ xin cấp phép lưu trú.  

(a) Du học sinh thôi học hoặc bị xử lý cho thôi học 

(b) Thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn 

(c) Người lưu trú theo tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (xin chứng nhận tị  
nạn)” 

(d) Người đang lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú dưới đây và đang hoạt  
động theo kế hoạch 
A) Tư cách lưu trú “Thực tập kỹ năng” 

B) Tư cách lưu trú “Tu nghiệp” 

C) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực  
phổ cập món ăn Nhật Bản ra nước ngoài)”  

D) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động phổ cập món ăn cổ  
truyền đặc biệt ra nước ngoài)” 

E) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nhân  
viên người nước ngoài trong ngành chế biến chế tạo)”  

F) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Thực tập thực tế)”  

G) Tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt (Hoạt động xúc tiến hoạt động khởi  
nghiệp của người nước ngoài)”  

H) Tư cách lưu trú “Quản trị/quản lý (Hoạt động xúc tiến tiếp nhận nguồn  
nhân lực quản lý từ nước ngoài)”  

（※）Người được cấp thẻ cư trú với tư cách không phải là những người dưới  
đây trong số người nước ngoài có tư cách lưu trú và đang lưu trú tại Nhật 
Bản  

① Người được xác định thời hạn lưu trú là dưới 3 tháng  

② Người được xác định tư cách lưu trú là “lưu trú ngắn hạn”  



③ Người được xác định tư cách lưu trú là “Ngoại giao” hoặc “Công vụ”  

④ Người được quy định tại Thông tư của Bộ Tư pháp là những người theo 
quy định trên 


